11

	BỘ TÀI CHÍNH


Số:    /TTr -BTC


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng 4  năm 2024


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ 
quy định về Quỹ phát triển đất
(Phục vụ thẩm định của Bộ Tư pháp)


Kính gửi: Chính phủ.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Tài chính xin báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:
A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Cơ sở pháp lý

Luật Đất đai số 31/2024/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, trong đó tại Điều 114 quy định về Quỹ phát triển đất và giao “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Thủ tướng Chính phủ phân công: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất, thời hạn ban hành tháng 5/2024.

Như vậy, việc Chính phủ ban hành Nghị định để quy định chi tiết về Quỹ phát triển đất là có cơ sở pháp lý.
2. Cơ sở thực tiễn
Quỹ phát triển đất trước đây được thành lập theo quy định của pháp luật đất đai năm 2003 (Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ), pháp luật đất đai năm 2013 (Điều 111 Luật Đất đai năm 2013, Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ). 

Để đánh giá thực trạng hoạt động của Quỹ phát triển đất tại các địa phương, Bộ Tài chính đã rà soát chính sách liên quan và có các Công văn gửi các địa phương để đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất. Qua tổng hợp báo cáo của 63/63 địa phương gửi Bộ Tài chính thời điểm năm 2023 cho thấy, có 57 địa phương đã thành lập Quỹ phát triển đất; trong đó có 27 Quỹ hoạt động theo mô hình độc lập, 30 Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác.
Theo báo cáo của các địa phương, việc thành lập và hoạt động của Quỹ phát triển đất là cần thiết, góp phần giúp chính quyền địa phương trong việc tập trung nguồn lực tài chính để kịp thời ứng vốn, thúc đẩy công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao hiệu quả của dự án. Thực tế thực hiện cho thấy, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác quan và chủ quan, nếu không có một nguồn lực sẵn sàng chi trả để thực hiện các công việc này thì sẽ có ảnh hưởng lớn tới tiến độ thực hiện các dự án/nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng tạo quy đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất sẽ góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc đẩy mạnh việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Việc ra đời của Quỹ phát triển đất đã góp phần đáp ứng các nhu cầu nêu trên.
(Bảng tổng hợp tình hình thành lập, mô hình hoạt động và nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất của 57 địa phương đã thành lập theo Phụ lục - đính kèm).
Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất trong thời qua còn những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động của Quỹ. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu như sau: 

- Chưa rõ nguồn vốn hoạt động của Quỹ gồm những nguồn vốn nào để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của Quỹ; việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ được thực hiện như thế nào (mức vốn điều lệ cấp cho Quỹ, thẩm quyền, thủ tục cấp). 

- Cơ cấu tổ chức của Quỹ trong trường hợp ủy thác toàn bộ cho Quỹ đầu tư phát triển hoặc Quỹ tài chính khác của địa phương còn có điểm bất hợp lý, không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động.

- Thiếu cơ chế để bảo đảm nguồn kinh phí chi trả cho hoạt động của bộ máy, quản lý hành chính của Quỹ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Quỹ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Quy định về việc hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất (nguồn hoàn trả, trình tự, thủ tục hoàn trả vốn ứng...) tại Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung.

- Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất dẫn đến một số nội dung của Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động của Quỹ phát triển đất.
  3. Từ cơ sở nêu trên, việc Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất để quy định chi tiết Điều 114 Luật Đất đai năm 2024 (thay thế Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ) là cần thiết và có cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn.

B. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về Quỹ phát triển đất theo quy định của pháp luật đất đai năm 2024, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển đất.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định

Thứ nhất, quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng, huy động các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững
; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch
; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
... 

Thứ hai, cụ thể hóa quy định của Luật Đất đai năm 2024 quy định về Quỹ phát triển đất, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan (Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Nhà ở năm 2023…) và tình hình thực tế của các địa phương.

Thứ ba, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất, góp phần huy động nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội.
C. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

  1. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 4779/VPCP-NN ngày 28/6/2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có các Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá tình hình thực hiện Quỹ phát triển đất của địa phương (nội dung đánh giá được tổng hợp, báo cáo tại điểm 2 mục A nêu trên).

  2. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1767/QĐ-BTC ngày 16/8/2023 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định; tổ chức lấy ý kiến Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại Công văn số 12275/BTC-QLCS ngày 10/11/2023 của Bộ Tài chính đối với dự thảo Nghị định. Nay, Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua, Bộ Tài chính đã hoàn thiện lại dự thảo Nghị định, gửi lấy ý kiến tham gia của Tổ biên tập (tại Công văn số 3380/BTC-QLCS ngày 29/3/2024) và tổ chức họp với các đơn vị chức năng của một số Bộ liên quan, Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất của một số tỉnh, thành phố. 
  3. Ngày 19/4/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 4061/BTC-QLCS gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đồng thời đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Trang thông tin về tài sản công (từ ngày 19/4/2024) để lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất; tiếp tục xin ý kiến của các Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định (Công văn số 4063/BTC-QLCS ngày 19/4/2024); tổ chức 02 Hội nghị tại thành phố Hà Nội (ngày 22/4/2024), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ngày 23/4/2024).
 4. Trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và các hồ sơ có liên quan, gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số..../BTC-QLCS ngày ..../.../2024).

5. Ngày ...../..../2024, Bộ Tư pháp có Báo cáo số ... thẩm định dự thảo Nghị định. Bộ Tài chính đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ.


D. KẾT CẤU CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 06 Chương với 26 Điều và Phụ lục các mẫu biểu kèm theo, cụ thể: 

Chương I. Quy định chung.

Chương II. Thành lập, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của Quỹ phát triển đất.

Chương III. Hoạt động của Quỹ phát triển đất.

Chương IV. Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và báo cáo của Quỹ phát triển đất.

Chương V. Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động, giải thể Quỹ phát triển đất.

Chương VI. Tổ chức thực hiện. 
Đ. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
I. Chương I. Quy định chung
Chương này gồm 02 Điều (từ Điều 1 đến Điều 2) quy định về các vấn đề sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Nghị định này quy định chi tiết về Quỹ phát triển đất.

2. Đối tượng áp dụng, gồm: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Quỹ phát triển đất; Tổ chức được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất; các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan đến Quỹ phát triển đất.

II. Chương II. Thành lập, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của Quỹ phát triển đất

Chương này gồm 10 Điều (từ Điều 3 đến Điều 12) quy định về thành lập Quỹ phát triển đất; địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ phát triển đất; cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của Quỹ phát triển đất. Một số nội dung chính như sau: 

1. Quy định về thành lập Quỹ phát triển đất:

Thực tế hiện nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã thành lập Quỹ phát triển đất; khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì chỉ cần rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. Tuy nhiên, để bao quát thực tế có thể phát sinh, dự thảo Nghị định quy định:
- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn khác thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương lập hồ sơ đề nghị thành lập Quỹ phát triển đất, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Quỹ, ban hành Quyết định thành lập, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất trên cơ sở Đề án thành lập Quỹ đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

2. Quy định về địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng của Quỹ

Căn cứ quy định tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2024 và thực tế tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển đất trong thời gian qua, dự thảo Nghị định quy định: 
- Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn. 
- Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, hạch toán độc lập.

- Tên gọi: “Quỹ phát triển đất” ghép với tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Quỹ phát triển đất có chức năng tiếp nhận, huy động vốn theo quy định để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn và được hoàn trả vốn ứng theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
3. Quy định về cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của Quỹ (các Điều 8, 9, 10, 11, 12 và 13 dự thảo)

Nội dung tại các Điều 8, 9, 10, 11, 12 và 13 dự thảo Nghị định cơ bản kế thừa quy định tại Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg về cơ cấu tổ chức, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành nghiệp vụ. Đồng thời, để phù hợp với yêu cầu tăng cường quản lý Quỹ, dự thảo Nghị định có bổ sung, sửa đổi một số quy định sau:
- Số lượng thành viên của Hội đồng quản lý là số lẻ; Chủ tịch Hội đồng quản lý là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản lý phải có Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Quỹ.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển hoặc Quỹ tài chính khác của địa phương quản lý Quỹ phát triển đất thì Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát Quỹ phát triển đất thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định này. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phát triển đất là Cơ quan điều hành nghiệp vụ (Ban điều hành) của Quỹ nhận uỷ thác.
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao cho Sở Tài chính giữ vai trò là Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phát triển đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất. 

III. Chương III: Hoạt động của  Quỹ phát triển đất

Chương này gồm 07 Điều (từ Điều 14 đến Điều 20) quy định về nguồn vốn hoạt động, sử dụng vốn hoạt động, quy định việc ứng vốn và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất; hoạt động nhận uỷ thác của Quỹ phát triển đất. Một số nội dung chính như sau:  

1. Quy định về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất (Điều 14 dự thảo)

(1) Nguồn vốn hoạt động của Quỹ gồm: 
- Vốn điều lệ:

Phương án 1: Vốn điều lệ của Quỹ phát triển đất được cấp từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức vốn điều lệ ban đầu, vốn điều lệ bổ sung cấp cho Quỹ phát triển đất.

Phương án 2: Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương.
Bộ Tài chính trình Chính phủ chọn Phương án 1. Lý do: Để chủ động nguồn vốn hoạt động cho Quỹ phát triển đất phục vụ nhu cầu ứng vốn, đồng thời bảo đảm nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ phát triển đất theo quy định tại Điều 114 của Luật Đất đai, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.
- Vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
(2) Việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ thực hiện theo hình thức lệnh chi tiền; quy định về trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ cho Quỹ.
(3) Quản lý vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất:

- Quản lý vốn điều lệ:
Phương án 1: Vốn điều lệ của Quỹ được gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và/hoặc các ngân hàng thương mại có vốn chi phối của Nhà nước trên địa bàn.
Phương án 1: Vốn điều lệ của Quỹ được gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Bộ Tài chính trình Chính phủ chọn Phương án 1. Lý do: Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước; do đó, để quản lý chặt chẽ và hiệu quả vốn điều lệ của Quỹ, dự thảo Nghị định quy định việc quyết định gửi vốn điều lệ (ở Kho bạc nhà nước cấp tỉnh hoặc các ngân hàng thương mại có vốn chi phối của Nhà nước trên địa bàn) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua) và được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất.

- Vốn huy động hợp pháp khác được gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng trên địa bàn.
2. Quy định về sử dụng vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất
(1) Căn cứ quy định tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2024, điểm b khoản 1 Điều 113, điểm d khoản 4 Điều 115 Luật nhà ở năm 2023, trên cơ sở thực tiễn ứng vốn từ Quỹ phát triển đất trong thời gian qua, dự thảo Nghị định quy định vốn hoạt động của Quỹ được sử dụng để:

- Ứng vốn cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý nhằm nâng cao giá trị khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Ứng vốn cho tổ chức được giao thực hiện chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Ứng vốn cho tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Quy định về kế hoạch ứng vốn và điều kiện ứng vốn từ Quỹ phát triển đất.

(1) Kế hoạch ứng vốn:

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, tổng hợp, phê duyệt Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ phát triển đất được thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất.

(2) Điều kiện ứng vốn: (i) Có văn bản đề nghị ứng vốn của tổ chức được ứng vốn; (ii) Có trong Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; (iii) Dự án/nhiệm vụ có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; (iv) Dự án/nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt/giao thực hiện; (v) Có phương án hoàn trả vốn ứng phù hợp với Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ; (vi) Không thuộc trường hợp được ứng trước dự toán ngân sách năm sau để thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp bách của trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước; (vii) Vốn hoạt động của Quỹ tại thời điểm ứng vốn đáp ứng được yêu cầu ứng vốn.

4. Quy định về chi phí quản lý vốn ứng từ Quỹ

Để bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động của bộ máy và quản lý hành chính của Quỹ phát triển đất, đồng thời phát huy có hiệu quả nhất vốn điều lệ được cấp cho Quỹ phát triển đất, dự thảo quy định mức chi phí quản lý vốn ứng (thay cho phí ứng vốn quy định tại Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ) từ Quỹ phát triển đất tối đa là 1% số tiền ứng vốn từ Quỹ và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; trường hợp quá hạn hoàn trả vốn ứng cho Quỹ theo phương án hoàn trả vốn ứng thì chi phí quản lý vốn ứng từ Quỹ là 1,5% số tiền ứng vốn từ Quỹ quá hạn.

Đồng thời, quy định cụ thể nguồn kinh phí chi trả chi phí quản lý vốn ứng theo 1 trong 2 phương án:
Phương án 1:  Chi phí quản lý vốn ứng từ Quỹ phát triển đất nằm trong chi phí khác của dự án/nhiệm vụ.

Phương án 2: Chi phí quản lý vốn ứng từ Quỹ phát triển đất nằm trong chi phí quản lý dự án/nhiệm vụ.
Bộ Tài chính trình Chính phủ chọn Phương án 1. Lý do: Để bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động của bộ máy và quản lý hành chính của Quỹ phát triển đất, đồng thời phát huy có hiệu quả nhất vốn điều lệ được cấp cho Quỹ phát triển đất, 
5. Quy định về hoàn trả vốn ứng cho Quỹ 

(1) Hoàn trả vốn ứng từ nguồn vốn của dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt:

- Việc kiểm soát, thanh toán vốn của dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Số tiền được thanh toán cho các nội dung được ứng vốn theo quy định tại Nghị định này được chuyển vào tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư mở tại Kho bạc Nhà nước. 

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày tiền được chuyển vào tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển tiền cho tổ chức được ứng vốn. Tổ chức được ứng vốn có trách nhiệm hoàn trả cho Quỹ phát triển đất: (i) Số tiền do chủ đầu tư đã được thanh toán theo quy định (nêu trên); (ii) Số tiền đã ứng nhưng chưa sử dụng hết (ngoài số tiền được thanh toán theo quy định nêu trên) (nếu có).

(2) Hoàn trả vốn ứng trong trường hợp còn lại (không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này):

- Căn cứ vào số tiền ứng vốn chưa hoàn trả cho Quỹ phát triển đất (bao gồm cả số tiền ứng vốn của kỳ trước nếu có), thời hạn ứng và phương án hoàn trả vốn ứng cho Quỹ, tổ chức được ứng vốn báo cáo cấp có thẩm quyền của địa phương để bố trí trong dự toán ngân sách chi đầu tư phát triển khác của cấp tương ứng để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ. 

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán ngân sách để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ được lập thành một mục riêng thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm và kế hoạch tài chính 05 năm.

6. Hoạt động nhận uỷ thác của Quỹ phát triển đất

- Quỹ phát triển đất được nhận ủy thác nguồn vốn, hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước khác ở địa phương theo quy định, trừ trường hợp Quỹ phát triển đất hoạt động theo mô hình ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển hoặc Quỹ tài chính khác của địa phương.

- Việc nhận ủy thác của Quỹ phát triển đất thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hợp đồng nhận ủy thác ký kết giữa Quỹ phát triển đất với bên ủy thác

- Quỹ có trách nhiệm hạch toán riêng vốn nhận ủy thác và tài sản hình thành từ vốn nhận ủy thác (nếu có) của Quỹ. 
- Quỹ phát triển đất được hưởng khoản thu từ việc nhận uỷ thác và được xác định là khoản thu của Quỹ. 

IV. Chương IV: Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và báo cáo của Quỹ phát triển đất
Chương này gồm 03 Điều (từ Điều 21 đến Điều 23) quy định về chế độ tài chính và quản lý, sử dụng tài sản của Quỹ; các khoản thu, chi cùa Quỹ; chế độ kế toán, báo cáo; cụ thể:

1. Chế độ tài chính và quản lý, sử dụng tài sản của Quỹ
- Năm tài chính của Quỹ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

- Chế độ tài chính (bao gồm cả cơ chế tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý, người lao động) và quản lý, sử dụng tài sản của Quỹ phát triển đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn và được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

- Đất trụ sở của Quỹ phát triển đất thực hiện theo chế độ sử dụng đất áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn theo quy định của pháp luật đất đai, đảm bảo thống nhất với việc áp dụng chế độ tài chính của Quỹ phát triển đất quy định tại điểm (2) nêu trên.

2. Các khoản thu, chi của Quỹ phát triển đất
- Các khoản thu của Quỹ bao gồm: (i) Khoản thu từ chi phí quản lý vốn ứng từ Quỹ theo quy định tại Nghị định này; (ii) Lãi tiền gửi theo quy định của pháp luật; (iii) Khoản thu về việc nhận ủy thác quản lý nguồn vốn và hoạt động của quỹ khác quy định tại Nghị định này; (iv) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

- Các khoản chi của Quỹ bao gồm: (i) Chi phục vụ hoạt động ứng vốn, thu hồi vốn ứng, quản lý vốn hoạt động của Quỹ; (ii) Chi tiền lương, thù lao, tiền thưởng của các thành viên Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phát triển đất; (iii) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ để làm căn cứ thực hiện, quản lý việc chi tiêu của Quỹ.

- Các khoản thu của Quỹ không tính vào vốn hoạt động của Quỹ, các khoản chi của Quỹ không sử dụng từ vốn hoạt động của Quỹ quy định tại Nghị định này. 

3. Quy định về chế độ kế toán, báo cáo
- Quỹ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán áp dụng cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
, đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác, khách quan các hoạt động kinh tế, tài chính.

- Hằng năm, Quỹ có trách nhiệm lập báo cáo tài chính năm của Quỹ gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng gửi Bộ Tài chính. Trường hợp Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác thì trong Báo cáo tài chính năm của Quỹ nhận uỷ thác phải tách riêng phần báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất.

V. Chương V: Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động, giải thể Quỹ phát triển đất

Chương này gồm 02 Điều (từ Điều 25 đến Điều 26) quy định về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ; giải thể Quỹ
1. Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển đất. Sở Tài chính chủ trì, phối  hợp với các đơn vị có liên quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ.

2. Quỹ bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Quỹ hoạt động không hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm liên tiếp theo đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (ii) Không cần thiết phải duy trì Quỹ theo đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, đảm bảo thống nhất với việc áp dụng chế độ tài chính của Quỹ quy định tại Nghị định này.
VI. Chương VI: Quy định về tổ chức thực hiện
Chương này gồm 03 Điều (từ Điều 26 đến Điều 27), cụ thể: 

1. Quy định về xử lý chuyển tiếp

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát đối với Quỹ phát triển đất hiện có tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành; trường hợp cơ cấu tổ chức, Điều lệ tổ chức và hoạt động, hoạt động ủy thác, nhận ủy thác của Quỹ phát triển đất chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này thì kiện toàn tổ chức bộ máy, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, điều chỉnh hoạt động ủy thác, nhận ủy thác của Quỹ theo quy định tại Nghị định này để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. Việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, điều chỉnh hoạt động ủy thác, nhận ủy thác của Quỹ quy định tại khoản này phải hoàn thành trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian chưa hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, điều chỉnh hoạt động ủy thác, nhận ủy thác của Quỹ theo quy định tại khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo hoạt động ứng vốn và hoàn trả vốn ứng của Quỹ phát triển đất theo quy định tại Chương III Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại điểm (2) dưới đây.

(2) Trường hợp Quỹ phát triển đất đã ứng vốn theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa hoàn thành việc hoàn trả vốn ứng cho Quỹ thì việc hoàn trả vốn ứng cho Quỹ được xử lý như sau: 

- Đối với trường hợp đã xác định nguồn hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất từ nguồn vốn của dự án hoặc nguồn đã được xác định theo quy định thì việc hoàn trả vốn ứng cho Quỹ từ nguồn vốn của dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này hoặc từ nguồn đã được xác định theo quy định.

- Đối với trường hợp còn lại (trừ trường hợp nêu trên) thì việc hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

2. Quy định về trách nhiệm thi hành, hiệu lực thi hành.


E. SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Dự thảo Nghị định không quy định thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017). 

2. Dự thảo Nghị định không có quy định phân biệt về giới. 

G. BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định này đưa các quy định cụ thể, rõ ràng và dễ thực hiện hơn để làm cơ sở trong việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất. Quỹ phát triển đất là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có vốn điều lệ, ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; vì vậy không phát sinh chi ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của Quỹ phát triển đất. 

H. Ý KIẾN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Phụ lục tổng hợp ý kiến của Bộ, ngành, địa phương - đính kèm)

I. VỀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Sẽ tổng hợp sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)

(Hồ sơ trình kèm theo:

(1) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất.

(2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định.

(3) Bản chụp ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
(4) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp.
(5) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định.

(6) Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định.

(7) Báo cáo đánh giá tác động chính sách quy định tại dự thảo Nghị định.

(8) Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định)

Trên đây là Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: TP, TN&MT, KH & ĐT;
- Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập;

- Kho bạc Nhà nước;

- Các Vụ: PC, NSNN, ĐT, TCNH;
- Lưu: VT, Cục QLCS.
	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Khắng


� Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.


� Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.  


� Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.





� Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
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